	


UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14/12/2019)
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	2. Số tín chỉ: 
	3(3,0,6) 

	3. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	4. Phân bố thời gian: 
           - Lên lớp:	45 tiết	
		+ Giảng lý thuyết:      42 tiết       
		+ Seminar -, kiểm tra, …: 3 tiết  
	- Tự học: 90 tiết 

	5. Điều kiện tiên quyết: 
	Đã học môn Vẽ kỹ thuật, Cơ  lý thuyết

	1. Mục tiêu của học phần
    Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức
             Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu biết bản chất về vật liệu, tính năng và phạm vi ứng dụng của các nhóm vật liệu chính dùng trong kỹ thuật. Kỹ thuật làm biến đổi trạng thái và tính chất của vật liệu theo ý muốn.
6.2. Về kỹ năng
	 Sau khi kết thúc học phần, người học biết sử dụng các bảng số thông dụng về vật liệu để tra cứu, tham khảo, vận dụng, lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện phù hợp cho các chi tiết sử dụng trong thiết bị và kết cấu máy.
6.3. Về thái độ
	Người học về chuyên ngành cơ khí phải có hiểu biết đầy đủ về các loại vật liệu thường dụng, các phương pháp nhiệt luyện thích hợp thường gặp là yêu cầu quan trọng đối với công tác chuyên môn. 

	7. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần trình bày cơ sở lý thuyết vật liệu học cơ bản. Đồng thời, giới thiệu các loại vật liệu như gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột. Nhiệt luyện làm biến đổi cơ tính và làm thay đổi tính chất của vật liệu theo ý muốn.

	8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
  Dự lớp: trên 80%. 
  Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
         Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	9. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính:
[1]. Nghiêm Hùng. Vật liệu học cơ sở. NXB KH&KT, 2002. 
-Tài liệu tham khảo: 
[2]. Lê Công Dưỡng. Vật liệu học. NXB Khoa học và kỹ thuật , 1997. 
[3]. Nghiêm Hùng. Kim loại học và nhiệt luyện. NXB Giáo dục, 1993. 

	10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
10.1.Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi
chú

	1
	Điểm thường xuyên
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	 3 bài kiểm tra 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	 1 bài thi  
	60%
	Trắc nghiệm (75 phút)



10.2. Cách tính điểm: Theo qui chế tín chỉ

	1. Thang điểm thi: Theo qui chế tín chỉ

	12. Nội dung chi tiết học phần 
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	KIỂM TRA

	1 
	Cấu trúc tinh thể và cơ tính của vật liệu 
	6 
	0
	0

	2 
	Cấu tạo pha và giản đồ trạng
thái 
	6 
	0
	0

	3 
	Gang và Thép
	9 
	0
	1

	4 
	Kim loại và hợp kim màu 
	3 
	0
	0

	5
	Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
	6
	0
	1

	6 
	Vật liệu phi kim loại 
	6 
	0
	0

	7 
	Vật liệu bột và composite 
	6 
	0
	1

	Tổng cộng: 
	42 
	0 
	3


  


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học (HTTCDH)
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tài liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1. Cấu trúc tinh thể và cơ tính của vật liệu
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927050][bookmark: _Toc47424256][bookmark: _Toc47969967][bookmark: _Toc51094233][bookmark: _Toc51095952]1.1. Khái niệm và đặc điểm của kim loại
[bookmark: _Toc36927051][bookmark: _Toc47424257][bookmark: _Toc47969968][bookmark: _Toc51094234][bookmark: _Toc51095953]1.1.1. Khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử kim loại
[bookmark: _Toc36927052][bookmark: _Toc47424258][bookmark: _Toc47969969][bookmark: _Toc51094235][bookmark: _Toc51095954]1.1.2. Đặc tính của kim loại
[bookmark: _Toc36927053][bookmark: _Toc47424259][bookmark: _Toc47969970][bookmark: _Toc51094236][bookmark: _Toc51095955]1.1.3. Liên kết trong kim loại
[bookmark: _Toc36927054][bookmark: _Toc47424260][bookmark: _Toc47969971][bookmark: _Toc51094237][bookmark: _Toc51095956]1.2. Mạng tinh thể
[bookmark: _Toc36927055][bookmark: _Toc47424261][bookmark: _Toc47969972][bookmark: _Toc51094238][bookmark: _Toc51095957]1.2.1. Khái niệm và phân loại
[bookmark: _Toc36927056][bookmark: _Toc47424262][bookmark: _Toc47969973][bookmark: _Toc51094239][bookmark: _Toc51095958]1.2.2. Ô cơ sở và đặc điểm
[bookmark: _Toc36927057][bookmark: _Toc47424263][bookmark: _Toc47969974][bookmark: _Toc51094240][bookmark: _Toc51095959]1.2.3.Thông số mạng tinh thể
[bookmark: _Toc36927058][bookmark: _Toc47424264][bookmark: _Toc47969975][bookmark: _Toc51094241][bookmark: _Toc51095960]1.2.4. Mật độ nguyên tử trong mạng tinh thể
[bookmark: _Toc36927059][bookmark: _Toc47424265][bookmark: _Toc47969976][bookmark: _Toc51094242][bookmark: _Toc51095961]1.2.5. Các dạng mạng tinh thể cơ bản
[bookmark: _Toc36927060][bookmark: _Toc47424266][bookmark: _Toc47969977][bookmark: _Toc51094243][bookmark: _Toc51095962]1.2.6. Tính thù hình của kim loại
[bookmark: _Toc36927061][bookmark: _Toc47424267][bookmark: _Toc47969978][bookmark: _Toc51094244][bookmark: _Toc51095963]1.2.7. Cấu trúc tinh thể của vật liệu
	
	- Tài liệu [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar -  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 1
	

	Tuần 2
	Chương 1. Cấu trúc tinh thể và cơ tính của vật liệu (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927062][bookmark: _Toc47424268][bookmark: _Toc47969979][bookmark: _Toc51094245][bookmark: _Toc51095964]1.3. Sai lệch mạng tinh thể
[bookmark: _Toc36927063][bookmark: _Toc47424269][bookmark: _Toc47969980][bookmark: _Toc51094246][bookmark: _Toc51095965]1.3.1. Sai lệch điểm
[bookmark: _Toc36927064][bookmark: _Toc47424270][bookmark: _Toc47969981][bookmark: _Toc51094247][bookmark: _Toc51095966]1.3.2. Sai lệch đường – Lệch
[bookmark: _Toc36927065][bookmark: _Toc47424271][bookmark: _Toc47969982][bookmark: _Toc51094248][bookmark: _Toc51095967]1.3.3. Sai lệch mặt 
[bookmark: _Toc36927066][bookmark: _Toc47424272][bookmark: _Toc47969983][bookmark: _Toc51094249][bookmark: _Toc51095968]1.4. Các tính chất chung của kim loại và hợp kim
[bookmark: _Toc36927067][bookmark: _Toc47424273][bookmark: _Toc47969984][bookmark: _Toc51094250][bookmark: _Toc51095969]1.4.1. Cơ tính
[bookmark: _Toc36927068][bookmark: _Toc47424274][bookmark: _Toc47969985][bookmark: _Toc51094251][bookmark: _Toc51095970]1.4.2. Lý tính
[bookmark: _Toc36927069][bookmark: _Toc47424275][bookmark: _Toc47969986][bookmark: _Toc51094252][bookmark: _Toc51095971]1.4.3. Hóa tính
[bookmark: _Toc36927070][bookmark: _Toc47424276][bookmark: _Toc47969987][bookmark: _Toc51094253][bookmark: _Toc51095972]1.4.5. Tính công nghệ
	
	Tài liệu [1]
Chương 3 (tr 71 - tr 89)

	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927071][bookmark: _Toc47424277][bookmark: _Toc47969988][bookmark: _Toc51094254][bookmark: _Toc51095973]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 1
	
	- Chuẩn bị  trước: [1] - Đề cương chương 1
	

	Tuần 3
	Chương 2. Cấu tạo pha và giản đồ trạng thái Sắt - Carbon
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927072][bookmark: _Toc47424278][bookmark: _Toc47969989][bookmark: _Toc51094255][bookmark: _Toc51095974]2.1. Các khái niệm cơ bản
[bookmark: _Toc36927073][bookmark: _Toc47424279][bookmark: _Toc47969990][bookmark: _Toc51094256][bookmark: _Toc51095975]2.1.1. Định nghĩa và ưu việt của hợp kim
[bookmark: _Toc36927074][bookmark: _Toc47424280][bookmark: _Toc47969991][bookmark: _Toc51094257][bookmark: _Toc51095976]2.1.2. Các khái niệm cơ bản về pha
[bookmark: _Toc36927075][bookmark: _Toc47424281][bookmark: _Toc47969992][bookmark: _Toc51094258][bookmark: _Toc51095977]2.2. Cấu trúc và tính chất các pha trong hk
[bookmark: _Toc36927076][bookmark: _Toc47424282][bookmark: _Toc47969993][bookmark: _Toc51094259][bookmark: _Toc51095978]2.2.1. Dung dịch rắn
[bookmark: _Toc36927077][bookmark: _Toc47424283][bookmark: _Toc47969994][bookmark: _Toc51094260][bookmark: _Toc51095979]2.2.2. Pha trung gian 
[bookmark: _Toc36927078][bookmark: _Toc47424284][bookmark: _Toc47969995][bookmark: _Toc51094261][bookmark: _Toc51095980]2.3. Giản đồ trạng thái hai cấu tử
[bookmark: _Toc36927079][bookmark: _Toc47424285][bookmark: _Toc47969996][bookmark: _Toc51094262][bookmark: _Toc51095981]2.3.1. Quy tắc pha và ứng dụng
[bookmark: _Toc36927080][bookmark: _Toc47424286][bookmark: _Toc47969997][bookmark: _Toc51094263][bookmark: _Toc51095982]2.3.2. Giản đồ pha và công dụng
[bookmark: _Toc36927081][bookmark: _Toc47424287][bookmark: _Toc47969998][bookmark: _Toc51094264][bookmark: _Toc51095983]2.4. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu
[bookmark: _Toc36927082][bookmark: _Toc47424288][bookmark: _Toc47969999][bookmark: _Toc51094265][bookmark: _Toc51095984]2.4.1. Tính chất các pha thành phần
[bookmark: _Toc36927083][bookmark: _Toc47424289][bookmark: _Toc47970000][bookmark: _Toc51094266][bookmark: _Toc51095985]2.4.2. Tính chất hỗn hợp các pha
[bookmark: _Toc36927084][bookmark: _Toc47424290][bookmark: _Toc47970001][bookmark: _Toc51094267][bookmark: _Toc51095986]2.4.3. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất của hợp kim 
	
	Tài liệu [1]
Chương 3 (tr 71 - tr 89)

	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927085][bookmark: _Toc47424291][bookmark: _Toc47970002][bookmark: _Toc51094268][bookmark: _Toc51095987]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 1
	
	- Chuẩn bị  trước: [1] - Đề cương chương 2
	

	Tuần 4
	Chương 2. Cấu tạo pha và giản đồ trạng thái Sắt - Carbon (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	2.5. Giản đồ pha Fe – C
2.5.1. Đặc điểm các nguyên 
2.5.2. Tương tác giữa Fe và C
2.5.2. Giản đồ pha và các tổ chức
2.6.Tổ chức tế vi của thép và gang theo giản đồ trạng thái Fe - C
2.6.1. Khái niệm Thép và Gang 
2.6.2. Phân loại Thép và Gang theo giản đồ
	
	Tài liệu [1]
Chương 3 (từ tr89 -tr101)

	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927086][bookmark: _Toc47424292][bookmark: _Toc47970003][bookmark: _Toc51094269][bookmark: _Toc51095988]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 2
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 2
	

	Tuần 5
	Chương 3. Gang và Thép
	3
	
	

	Lý thuyết 
	3.1. Khái niệm chung về Gang
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Đặc tính cơ bản của gang
3.2. Các loại gang thường dùng
3.2.2. Gang xám
3.2.3. Gang dẻo
3.2.4. Gang cầu
3.2.5. Gang hợp kim
	
	Tài liệu [1]
Chương 5 (từ tr222 - tr229)

	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927087][bookmark: _Toc47424293][bookmark: _Toc47970004][bookmark: _Toc51094270][bookmark: _Toc51095989]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua đề cương chương 2
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 3
	

	Tuần 6
	Chương 3. Gang và Thép
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927088][bookmark: _Toc47424294][bookmark: _Toc47970005][bookmark: _Toc51094271][bookmark: _Toc51095990]3.3. Khái niệm chung về Thép
[bookmark: _Toc36927089][bookmark: _Toc47424295][bookmark: _Toc47970006][bookmark: _Toc51094272][bookmark: _Toc51095991]3.3.1 Định nghĩa
3.3.2. Ảnh hưởng của các nguyên tố đến tổ chức và tính chất của thép
3.3.3. Tính chất chung của thép
3.3.4. Phân loại thép
[bookmark: _Toc36927090][bookmark: _Toc47424296][bookmark: _Toc47970007][bookmark: _Toc51094273][bookmark: _Toc51095992]3.4. Thép Carbon
[bookmark: _Toc36927091][bookmark: _Toc47424297][bookmark: _Toc47970008][bookmark: _Toc51094274][bookmark: _Toc51095993]3.4.1. Thép xây dựng
[bookmark: _Toc36927092][bookmark: _Toc47424298][bookmark: _Toc47970009][bookmark: _Toc51094275][bookmark: _Toc51095994]3.4.2. Thép kết cấu
[bookmark: _Toc36927093][bookmark: _Toc47424299][bookmark: _Toc47970010][bookmark: _Toc51094276][bookmark: _Toc51095995]3.4.3. Thép dụng cụ
	2
	Tài liệu [1]
Chương 5 (tr152 - tr178)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 3
- Kiểm tra định kỳ:  nội dung chương 1, 2, 3
	1
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 3
	

	Tuần 7
	Chương 3. Gang và Thép
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927094][bookmark: _Toc47424300][bookmark: _Toc47970011][bookmark: _Toc51094277][bookmark: _Toc51095996]3.5. Thép hợp kim 
[bookmark: _Toc36927095][bookmark: _Toc47424301][bookmark: _Toc47970012][bookmark: _Toc51094278][bookmark: _Toc51095997]3.5.1. Khái niệm
[bookmark: _Toc36927096][bookmark: _Toc47424302][bookmark: _Toc47970013][bookmark: _Toc51094279][bookmark: _Toc51095998]3.5.2. Phân loại và ký hiệu
[bookmark: _Toc36927097][bookmark: _Toc47424303][bookmark: _Toc47970014][bookmark: _Toc51094280][bookmark: _Toc51095999]3.5.3. Thép hợp kim kết cấu
[bookmark: _Toc36927098][bookmark: _Toc47424304][bookmark: _Toc47970015][bookmark: _Toc51094281][bookmark: _Toc51096000]3.5.4. Thép hợp kim dụng cụ
[bookmark: _Toc36927099][bookmark: _Toc47424305][bookmark: _Toc47970016][bookmark: _Toc51094282][bookmark: _Toc51096001]3.5.5. Thép hợp kim đặc biệt
	
	Tài liệu [1]
Chương 5 (tr178 - tr222)
	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927100][bookmark: _Toc47424306][bookmark: _Toc47970017][bookmark: _Toc51094283][bookmark: _Toc51096002]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 3
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 4
	

	Tuần 8
	Chương 4. Kim loại và hợp kim màu
	3
	
	

	Lý thuyết 
	4.1. Đồng và hợp kim của đồng 
4.1.1. Đồng nguyên chất và phân loại
4.1.2. Hợp kim đồng
4.2. Nhôm và hợp kim nhôm
4.2.1. Nhôm nguyên chất và phân loại
4.2.2. Hợp kim nhôm
4.3. Một số hợp kim điển hình
	
	Tài liệu [1]
Chương 6 (tr230 - tr248)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua đề cương chương 4
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 5
	

	Tuần 9
	Chương 5: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện
	3
	
	

	Lý thuyết 
	5.1. Nhiệt luyện 
5.1.1. Khái niệm về nhiệt luyện 
5.1.2. Các tổ chức đạt được khi nung nóng và làm nguội thép 
	
	Tài liệu [1]
Chương 4 (tr102 - tr121)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 5
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 5
	

	Tuần 10
	Chương 5: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	5.1.3. Ủ và thường hoá
5.1.4. Tôi
[bookmark: _Toc36927101][bookmark: _Toc47424307][bookmark: _Toc47970018][bookmark: _Toc51094284][bookmark: _Toc51096003]5.1.5. Ram 
5.1.6. Các khuyết tật nhiệt luyện
5.1.7. Hóa bền bề mặt
	
	Tài liệu [1]
Chương 4 ( tr121 - tr139)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 5
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 5 
	

	Tuần 11
	Chương 5: Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	5.2. Hoá nhiệt luyện
5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Thấm các bon
5.2.3. Thấm nitơ
5.2.4. Thấm các bon - nitơ
	2
	Tài liệu [1]
Chương 4 (tr139 - tr150)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 5
- Kiểm tra định kỳ: nội dung chương 4, 5 
	1
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 6 
	

	Tuần 12
	Chương 6. Vật liệu phi kim loại
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927102][bookmark: _Toc47424308][bookmark: _Toc47970019][bookmark: _Toc51094285][bookmark: _Toc51096004]6.1. Vật liệu vô cơ
[bookmark: _Toc36927103][bookmark: _Toc47424309][bookmark: _Toc47970020][bookmark: _Toc51094286][bookmark: _Toc51096005]6.1.1. Khái niệm chung
[bookmark: _Toc36927104][bookmark: _Toc47424310][bookmark: _Toc47970021][bookmark: _Toc51094287][bookmark: _Toc51096006]6.1.2. Gốm và vật liệu chịu lửa
[bookmark: _Toc36927105][bookmark: _Toc47424311][bookmark: _Toc47970022][bookmark: _Toc51094288][bookmark: _Toc51096007]6.1.3. Thủy tinh và gốm thủy tinh
[bookmark: _Toc36927106][bookmark: _Toc47424312][bookmark: _Toc47970023][bookmark: _Toc51094289][bookmark: _Toc51096008]6.1.4. Xi măng và bê tông
	


	Tài liệu [1]
Chương 7 (tr255 - tr273)
Chương 8 (tr276 - tr288)
	

	Seminar -  theo nhóm
	[bookmark: _Toc36927107][bookmark: _Toc47424313][bookmark: _Toc47970024][bookmark: _Toc51094290][bookmark: _Toc51096009]Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua đề cương chương 6
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 6
	

	Tuần 13
	Chương 6. Vật liệu phi kim loại (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927108][bookmark: _Toc47424314][bookmark: _Toc47970025][bookmark: _Toc51094291][bookmark: _Toc51096010]6.2. Vật liệu polyme
[bookmark: _Toc36927109][bookmark: _Toc47424315][bookmark: _Toc47970026][bookmark: _Toc51094292][bookmark: _Toc51096011]6.2.1. Cấu trúc phân tử polyme
6.2.2. Tính chất cơ - lý - nhiệt của polyme
6.2.3. Các loại polyme 
6.2.3.1. Chất dẻo
6.2.3.2. Cao su
6.2.3.3. Sợi
	
	Tài liệu [1]
Chương 8 (tr276-tr288)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 6
	
	- Chuẩn bị trước: [1]
- Đề cương chương 7 
	

	Tuần 14
	Chương 7. Vật liệu bột và composite
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36927110][bookmark: _Toc47424316][bookmark: _Toc47970027][bookmark: _Toc51094293][bookmark: _Toc51096012]7.1. Vật liệu bột
[bookmark: _Toc36927111][bookmark: _Toc47424317][bookmark: _Toc47970028][bookmark: _Toc51094294][bookmark: _Toc51096013]7.1.1. Khái quát
[bookmark: _Toc36927112][bookmark: _Toc47424318][bookmark: _Toc47970029][bookmark: _Toc51094295][bookmark: _Toc51096014]7.1.2. Các phương pháp sản xuất bột kim loại
[bookmark: _Toc36927113][bookmark: _Toc47424319][bookmark: _Toc47970030][bookmark: _Toc51094296][bookmark: _Toc51096015]7.1.3. Các phương pháp tạo hình
[bookmark: _Toc36927114][bookmark: _Toc47424320][bookmark: _Toc47970031][bookmark: _Toc51094297][bookmark: _Toc51096016]7.1.4. Thiêu kết
[bookmark: _Toc36927115][bookmark: _Toc47424321][bookmark: _Toc47970032][bookmark: _Toc51094298][bookmark: _Toc51096017]7.1.5. Vật liệu bột mài và dụng cụ cắt
[bookmark: _Toc36927116][bookmark: _Toc47424322][bookmark: _Toc47970033][bookmark: _Toc51094299][bookmark: _Toc51096018]7.1.6. Vật liệu bột kết cấu
[bookmark: _Toc36927117][bookmark: _Toc47424323][bookmark: _Toc47970034][bookmark: _Toc51094300][bookmark: _Toc51096019]7.1.7. Hợp kim xốp và thấm
[bookmark: _Toc36927118][bookmark: _Toc47424324][bookmark: _Toc47970035][bookmark: _Toc51094301][bookmark: _Toc51096020]7.1.8. Vật liệu thiêu kết có độ sít cao
	
	Tài liệu [2]
Chương 10 (tr454 - tr484)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua đề cương chương 7
	
	- Chuẩn bị trước: [2]
- Đề cương chương 7
	

	Tuần 15
	Chương 7. Vật liệu bột và composite (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	7.2. Vật liệu composite
7.2.1. Khái niệm, tính chất 
7.2.2. Một số vật liệu Composite thông dụng
- Ôn tập
	2
	Tài liệu [1]
Chương 11 (tr70-tr82)
Tài liệu [2]
Chương 12 (tr531-tr556)
	

	Seminar -  theo nhóm
	Thảo luận nhóm
	
	- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua đề cương chương 7
- Kiểm tra định kỳ: nội dung chương 6, 7
	1
	- Chuẩn bị trước: [2]
- Đề cương chương 7
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